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CÁC BIỂU MẪU KHÁC CHO ĐỀ TÀI CẤP BỘ
	STT
	Tên biểu mẫu

	1
	Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề tài cấp bộ

	2
	Đơn đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp bộ

	3
	Báo cáo quyết toán tài chính đề tài cấp bộ

	4
	Đơn đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài cấp bộ


TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                  Đơn vị:…..
DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Thời gian thực hiện:  từ    ………   đến………

1. Tên đề tài: 
2.  Mã số đề tài: 
3. Chủ nhiệm đề tài: 
4. Tổng kinh phí được duyệt:…………………. đồng.
5. Kinh phí cấp năm ………: ………………đồng. (Dự toán tổng không sử dụng dòng này)



Đơn vị tính: đồng
	TT
	KHOẢN CHI, NỘI DUNG CHI
	ĐƠN VỊ TÍNH
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Chi tiền công lao động trực tiếp
	
	
	
	

	
	Chi công lao động cho các chức danh nghiên cứu
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	
	Thuê chuyên gia trong nước 
	
	
	
	

	
	Thuê chuyên gia ngoài nước
	
	
	
	

	2
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	3
	Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	4
	Chi hội thảo khoa học, công tác phí
	
	
	
	

	
	- Chi hội thảo khoa học:
	
	
	
	

	
	+ Người chủ trì
	người/buổi
	
	900.000
	

	
	+ Thư ký hội thảo
	người/buổi
	
	300.000
	

	
	+ Báo cáo viên trình bày tại hội thảo
	báo cáo
	
	1.200.000
	

	
	+ Báo cáo khoa học được cơ quan tổ chức hội thảo đặt hàng nhưng không trình bày tại hội thảo
	báo cáo
	
	600.000
	

	
	+ Thành viên tham gia hội thảo
	người/buổi
	
	150.000
	

	
	+ Chi tiền nước uống trong cuộc họp
	ngày/đại biểu
	
	30.000
	

	
	….
	
	
	
	

	
	- Chi công tác phí:
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	5


	Chi trả dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	6
	Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	7
	Chi văn phòng, phẩm, thông tin liên lạc, in ấn
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	8
	Chi họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở
	
	
	
	

	
	- Chi họp Hội đồng nghiệm thu: 
	
	
	
	

	
	+ Chủ tịch hội đồng
	
	
	750.000
	

	
	+ Thành viên hội đồng
	
	
	500.000
	

	
	+ Thư ký hành chính
	
	
	150.000
	

	
	+ Đại biểu được mời tham dự
	
	
	100.000
	

	
	- Chi nhận xét đánh giá:
	
	
	
	

	
	+ Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng
	
	
	250.000
	

	
	+ Nhận xét đánh giá của ủy viên phản biện trong hội đồng
	
	
	350.000
	

	9
	Chi quản lý chung
	
	
	5%
	

	10
	Chi khác
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	


                 KHOA, VIỆN, TRUNG TÂM                             CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
       PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC                               BAN GIÁM HIỆU
Các Văn bản làm căn cứ để lập dự toán:
- Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN (Định mức chi)
- Thông tư 27/2015/TTLT- BKHCN-BTC (Khoán chi)
- Thông tư 58/2011/BTC (Chi điều tra)
- Thông tư 97/2010/BTC (Tổ chức Hội thảo + công tác phí)
- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHCT (Công tác phí)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Đơn vị:...................
	Độc lập  -  Tự do  -   Hạnh phúc


     

                                                                        Cần Thơ, ngày        tháng       năm...... 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Kính gởi: Phòng Quản lý Khoa học 

1. Họ và tên chủ nhiệm đề tài:

2. Tên đề tài: 
3. Mã số đề tài:.
4. Cơ quan chủ trì: 
5. Thời gian thực hiện: Bắt đầu ................... Kết thúc ...........................

6. Hợp đồng số: ..........................................................................................

Nay xin đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp cơ sở, danh sách giới thiệu các thành viên Hội đồng bao gồm:   

	STT
	Họ và tên 

(Ghi rõ học hàm, học vị)


	Đơn vị công tác
	Chuyên môn
	Chức vụ trong HĐ

	1. 
	
	
	
	Chủ tịch

	2. 
	
	
	
	Phản biện 1

	3. 
	
	
	
	Phản biện 2

	4. 
	
	
	
	Ủy viên

	5. 
	
	
	
	Ủy viên

	6. 
	
	
	
	Ủy viên

	7. 
	
	
	
	Thư ký khoa học


Trân trọng kính chào./-

Phòng Quản lý Khoa học

 Thủ trưởng đơn vị                   Chủ nhiệm đề tài

                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)                 (Ký và ghi rõ họ tên)
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
	Độc lập  -  Tự do  -   Hạnh phúc


     
                                                                               ....., ngày      tháng     năm ...

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI CẤP BỘ
1. Thông tin chung:

1.1. Tên đề tài – Mã số:

1.2. Chủ nhiệm đề tài:

1.3. Cơ quan chủ trì: 

1.4. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng        năm         đến  tháng        năm  ...

1.5. Nội dung đã hoàn thành: 

2. Tình hình quyết toán kinh phí:

2.1. Tổng kinh phí được duyệt: 

Số tiền:


Bằng chữ:

2.2. Tổng kinh phí đã quyết toán:

Số tiền:


Bằng chữ:

2.3. Tổng kinh phí còn lại:

Số tiền:


Bằng chữ:

       PHÒNG TÀI VỤ 
    KHOA, VIỆN, TRUNG TÂM        CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

               BAN GIÁM HIỆU
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	Đơn vị:...................
	Độc lập  -  Tự do  -   Hạnh phúc


     

Cần Thơ, ngày        tháng       năm........ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ
ĐỀ TÀI CẤP BỘ

Kính gởi: Phòng Quản lý Khoa học 
1. Chủ nhiệm đề tài:

2. Tên đề tài:
3. Mã số đề tài:. 

4. Cơ quan chủ trì: ...................................................................................................

5. Thời gian thực hiện: Bắt đầu ............................ Kết thúc .....................................

6. Hợp đồng số: ...........................................................................................................

Chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành chỉnh sửa báo cáo tổng kết đề tài theo góp ý của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở họp ngày     tháng     năm       .
Nay xin đề nghị đánh giá, nghiệm thu cấp bộ, danh sách giới thiệu các thành viên Hội đồng bao gồm:   

	STT
	Họ và tên 

(Ghi rõ học hàm, học vị)


	Đơn vị công tác
	Chuyên môn
	Chức vụ trong HĐ

	1. 
	
	
	
	Chủ tịch

	2. 
	
	
	
	Phản biện 1

	3. 
	
	
	
	Phản biện 2

	4. 
	
	
	
	Phản biện 3

	5. 
	
	
	
	Ủy viên

	6. 
	
	
	
	Ủy viên

	7. 
	
	
	
	Ủy viên

	8. 
	
	
	
	Ủy viên

	9. 
	
	
	
	Ủy viên

	10. 
	
	
	
	Ủy viên

	11. 
	
	
	
	Thư ký khoa học


Trân trọng kính chào./-

Phòng Quản lý Khoa học

Thủ trưởng đơn vị                    Chủ nhiệm đề tài

                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)               (Ký và ghi rõ họ tên)
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